
PHỤ LỤC  : DANH MỤC THUỐC MUA CẤP BÁCH PHỤC VỤ NHU CẦU KHÁM CHỮA BỆNH CỦA TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN TƯ NGHĨA

(Kèm theo Quyết định số          /QĐ-SYT ngày        /6/2022 của Giám đốc Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi)

STT Nhóm Tên hoạt chất Tên thuốc Nồng độ, Hàm
lượng Đường dùng Dạng bào chế Đơn vị

tính Số lượng Đơn giá  kế
hoạch (VNĐ) Thành tiền (VNĐ)

1 N4 Acetylcystein Acetylcystein 200mg uống Viên nang viên 20,000 206 4,120,000

2 N4 Alverin citrat Alverin 40mg uống viên nén viên 1,000 120 120,000

3 N1 Fenoterol + Ipratropium Berodual (500mcg +
250mcg)/1ml khí dung dung dịch lọ 360 96,870 34,873,200

4 N4 Calci clorid dyhydrat Calci clorid 500mg/5ml Tiêm Dung dịch tiêm ống 20 880 17,600

5 N2 Captopril Captopril Stella 25mg 25mg uống viên nén viên 1,000 480 480,000

6 N4 Cefradin Cefradin 500mg 500mg uống viên nang cứng viên 50,000 1,172 58,600,000

7 N4 Diosmectit Cezmeta 3g uống thuốc bột uống gói 1,200 735 882,000

8 N4 Nhôm oxyd; Magnesi
hydroxyd; Simethicon Codlugel plus 400mg ; 800.4mg;

80mg uống Hỗn dịch uống gói 20,000 1,490 29,800,000

9 N4 Glimepirid + Metformin Comiaryl 2mg + 500mg uống Viên nén bao
phim viên 40,000 2,499 99,960,000

10 N4 Diclofenac natri Diclofenac 75mg/3ml Tiêm Dung dịch tiêm ống 300 768 230,400

11 N2 Enalapril Enalapril Stella 5mg 5mg uống viên nén viên 40,000 387 15,480,000

12 N4 Glimepirid Forclamide 3mg uống Viên nén dài viên 30,000 890 26,700,000

13 N4 Natri clorid + Natri
hydrocarbonat Kydheamo -2B (30,5g + 66,0g),

1000ml
Dung dịch
thẩm phân

Dung dịch thẩm
phân máu can 950 154,875 147,131,250

14 N4
Natri clorid+Kali
clorid+Calciclorid.2H2O
+Magnesiclorid.6H2O+
Acetic acid

Kydheamo -3A
(161g + 5,5g + 9,7g

+ 3,7g + 8,8g),
1000ml

Dung dịch
thẩm phân

Dung dịch thẩm
phân máu Can 500 154,875 77,437,500

15 N4 Lidocain hydroclorid Lidocain Kabi 2%/2ml Tiêm Dung dịch tiêm ống 500 357 178,500
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16 N2 Atorvastatin Lipistad 10 10mg uống Viên nén bao
phim viên 6,000 600 3,600,000

17 N4 Natriclorid Natriclorid 0,9% 0,9%/500ml Tiêm  truyền Dung dịch tiêm
truyền chai 3,600 6,389 23,000,400

18 N3 Nifedipin Nifedipin Hasan 20 Retard 20mg uống
Viên nén bao

phim phóng thích
kéo dài

viên 30,000 483 14,490,000

19 N4 Nước cất pha tiêm Nước cất pha tiêm 5ml 5ml Tiêm Dung môi pha
tiêm ống 3,000 420 1,260,000

20 N1 Paracetamol Partamol Tab 500mg uống viên nén viên 30,000 480 14,400,000

21 N4 Paracetamol Paracetamol Kabi 1000 1000mg/100ml Tiêm  truyền Dung dịch tiêm
truyền chai 10 9,390 93,900

22 N2 Heparin Paringold Injection 25.000IU/5ml Tiêm Thuốc tiêm Lọ 300 145,000 43,500,000

23 N3 Glimepirid + metformin Perglim M-1 1mg + 500mg uống viên nén phóng
thích chậm viên 30,000 2,600 78,000,000

24 N1 Piracetam Pracetam  800 800mg uống Viên nén bao
phim viên 12,000 1,370 16,440,000

25 N2 Sulpirid Sulpirid Stella 50mg 50mg uống viên nang cứng viên 4,500 450 2,025,000

26 N4 Terpin hydrat; Codein Terp-cod 15 100mg; 15mg uống Viên nén bao
phim viên 20,000 600 12,000,000

27 N2
Mã tiền chế, Thương
truật, Hương phụ, Mộc
hương, Địa liền, Quế chi

Frentine 50mg, 20mg, 13mg,
8mg, 6mg, 3mg uống viên nang viên 6,000 1,800 10,800,000

28 N4 Metoclopramid Vincomid 10mg/2ml Tiêm Dung dịch tiêm ống 100 1,125 112,500

29 N4 Omeprazol Omevin 40mg Tiêm Thuốc bột đông
khô pha tiêm lọ 500 6,238 3,119,000

30 N4 Methylprednisolon Vinsolon 40mg Tiêm Thuốc tiêm bột
đông khô ống 1,000 6,080 6,080,000
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31 N4 Acetyl leucin Vintanil 500mg/5ml Tiêm Dung dịch tiêm ống 1,000 12,000 12,000,000

32 N4 Terbutalin sulfat Vinterlin 0,5mg/1ml Tiêm Dung dịch tiêm ống 1,000 4,410 4,410,000

Tổng cộng:   32  mặt hàng Thành tiền: 741,341,250
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